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Theo yêu cầu tại Công văn số 1606/TTKQH-GS ngày 02/3/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc tham dự và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn như sau:

1. Hiệu quả ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thực tế đời sống kinh tế - xã hội

Để khoa học và công nghệ (KH&CN) tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện hoạt động KH&CN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 20-NQ/TW, Đại hội Đảng lần thứ XII và các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt động KH&CN, đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

Trong quản lý hoạt động KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hành lang pháp lý; quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đưa KH&CN gắn kết và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kết nối giữa viện, trường với doanh nghiệp để chuyển giao, thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; đưa doanh nghiệp dần trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.
Năm 2017, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 59/128 lên vị trí 47/127 nước và nền kinh tế, dẫn đầu nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp
. 
Dưới đây là các kết quả cụ thể trong hoạt động KH&CN, gồm các yếu tố  nguồn lực đầu vào và kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua. 

1.1. Điều kiện để triển khai và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN
a) Hành lang pháp lý

Hành lang pháp lý thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN ngày càng được hoàn thiện với 08 Luật, 51 Nghị định, Nghị quyết trong lĩnh vực KH&CN, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ cao, năng lượng nguyên tử và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, các luật và văn bản trong các lĩnh vực liên quan
 cũng tiếp tục được Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động KH&CN; quản lý tài sản công là kết quả của nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; đơn giản hóa thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Tài chính cho KH&CN
Trong giai đoạn 2011-2015, tổng chi ngân sách nhà nước cho KH&CN được Quốc hội thông qua là 69.592 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư phát triển là 30.799 tỷ đồng (chiếm 44%) và kinh phí sự nghiệp là 38.793 tỷ đồng (chiếm 56%). Bố trí ngân sách nhà nước cho KH&CN trong giai đoạn này (tính cả chi KH&CN trong an ninh, quốc phòng) đã cơ bản đảm bảo được quy định của Luật KH&CN, các Nghị quyết của Quốc hội, đạt mức 2% tổng chi ngân sách nhà nước (tương đương 0,5%-0,6% GDP). Tuy nhiên, nếu không tính phần dành cho an ninh, quốc phòng và dự phòng thì chi cho KH&CN chỉ đạt từ 1,36% đến 1,52% tổng chi ngân sách nhà nước.

Giai đoạn 2016-2018, chi ngân sách nhà nước cho KH&CN được đảm bảo ở mức 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Cơ cấu kinh phí đầu tư phát triển/kinh phí sự nghiệp KH&CN tiếp tục được đảm bảo theo tỷ lệ 40/60. 

Nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cho riêng cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) đã liên tục gia tăng. Năm 2016, tổng kinh phí dành cho hoạt động KH&CN đạt 33.905 tỷ đồng, bao gồm ngân sách nhà nước  dành cho KH&CN là 17.730 tỷ đồng, tổng kinh phí từ doanh nghiệp chi cho NC&PT là 16.175 tỷ đồng. Như vậy, về cơ cấu chi cho KH&CN, ngân sách nhà nước chiếm 52%, nguồn từ doanh nghiệp đã tăng lên 48%. Sự chuyển biến tích cực này có được nhờ doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn tới KH&CN và sự đầu tư trọng điểm của một số doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN). Đây là dấu hiệu cho thấy hiệu quả trong tăng cường xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
c) Tổ chức KH&CN và doanh nghiệp KH&CN
Tính đến 31/12/2017, có 640 tổ chức KH&CN là đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực KH&CN, về cơ bản, các tổ chức KH&CN này đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Nhiều tổ chức đã thực hiện thành công cơ chế tự chủ với doanh thu hằng trăm tỷ mỗi năm và thu nhập của cán bộ gấp nhiều lần lương ngạch bậc như: Viện Nghiên cứu cơ khí, Viện Dầu khí Việt Nam, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - VINACOMIN, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc. Cả nước có 3.590 tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN, trong đó có 1.629 tổ chức công lập và 1.961 tổ chức ngoài công lập (1.819 tổ chức ở trung ương và 1.771 tổ chức ở các địa phương). 

Về doanh nghiệp KH&CN, cả nước hiện có 303 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; 43 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao. Ngoài ra, có khoảng 2.000 doanh nghiệp đạt điều kiện doanh nghiệp KH&CN trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, doanh nghiệp sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích chưa tiến hành đăng ký để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Tổng doanh thu năm 2016 của các doanh nghiệp KH&CN đạt hơn: 14.402 tỷ đồng, tăng 16,32% so với năm 2015 (đạt 12.382 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 của các doanh nghiệp KH&CN đạt: 1.290 tỷ đồng, tăng 2,35% so với năm 2015 (đạt 1.260 tỷ đồng), trong đó, 32 doanh nghiệp có doanh thu trên 100 tỷ đồng
. Doanh nghiệp KH&CN trong năm 2016 đã giải quyết được hơn 16.600 việc làm cho xã hội. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm triển khai hoạt động KH&CN, NC&PT để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
. 
d) Nhân lực KH&CN

Hiện nay, cả nước có gần 168.000 người tham gia hoạt động NC&PT, trong đó, khu vực nhà nước có hơn 141.000 người (84%), ngoài nhà nước hơn 23.000 (14%), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có khoảng 3.500 (2%). Tổng số cán bộ nghiên cứu toàn thời gian của Việt Nam có gần 63.000 người (7 người/vạn dân).

Các chính sách, quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN tiếp tục được áp dụng, trong đó đã triển khai thực hiện quy định về đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác đối với viên chức có thành tích trong hoạt động KH&CN. Chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng cùng với Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được triển khai.

đ) Hạ tầng KH&CN

Ba khu Công nghệ cao quốc gia tại Hòa Lạc, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đã thu hút 217 dự án đầu tư với số vốn đăng ký gần 10 tỷ USD, tạo ra việc làm cho khoảng 50.000 lao động. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng để tập trung thu hút đầu tư (03 dự án lớn được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 223 triệu USD
; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong Khu đạt 2,4 tỷ USD). Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đạt giá trị sản xuất toàn Khu là 12 tỷ USD và đến năm 2020 sẽ vượt mốc 20 tỷ USD. Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 160 triệu USD.
Mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 63 tỉnh, thành phố được đầu tư nâng cấp để hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương. Các sàn giao dịch công nghệ tiếp tục được quan tâm triển khai để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm các sáng chế, kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa để ứng dụng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia được quan tâm phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ Việt Nam. Từng bước triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo
; khuyến khích nguồn lực tài chính cho khởi nghiệp từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần (hiện có hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam); thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, không gian làm việc chung, đội ngũ tư vấn, cố vấn khởi nghiệp (30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp và 10 tổ chức thúc đẩy kinh doanh); thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng. Số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh về số lượng (ước tính hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp, tăng gần gấp đôi so với năm 2015), một số doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao và rất thành công trong gọi vốn đầu tư
. 
Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, Tổng Công ty đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoạt động KH&CN, điển hình như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã thành lập Viện nghiên cứu riêng, theo mô hình của các tập đoàn lớn trên thế giới; Tập đoàn Vingroup triển khai các dự án đầu tư sản xuất rau, củ quả công nghệ cao; Tập đoàn TH đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau củ quả hữu cơ và lúa chất lượng cao.
Hạ tầng thông tin KH&CN đã có sự phát triển mạnh mẽ: Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) đã thực sự làm nền tảng cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và hoạt động thông tin KH&CN. Hệ thống cơ sở quốc gia về KH&CN liên tục được cập nhật. Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KH&CN đã hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc xét chọn, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
1.2. Kết quả ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

a) Cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển bền vững đất nước

Các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển lý luận về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng; phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết trên các lĩnh vực cụ thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước; đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế, chính trị và xã hội, góp phần bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đất nước trong điều kiện mới. 

Các nghiên cứu trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế đã cung cấp luận cứ cho các chủ trương, chính sách lớn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế (Nghị quyết số 05-NQ/TW và số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Nghị quyết số 11-NQ/TW và số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII). 
Các nghiên cứu trọng tâm trong lĩnh vực xã hội và nhân văn đã đóng góp luận cứ cho các chủ trương, chính sách về các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; vấn đề nhóm xã hội, lợi ích nhóm; vai trò của chính quyền Nhà nước trong tạo dựng sự đồng thuận xã hội; chính sách bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng yếm thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Tiếp tục có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực mang tính đặc thù như khảo cổ học và lịch sử, bảo tồn và phát huy các hệ giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam.
Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực đã cung cấp kịp thời các luận cứ cho việc hoạch định đường lối đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, các đối sách phù hợp để tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trong các quan hệ hợp tác đối tác song phương và đa phương. 
Nghiên cứu các vấn đề khoa học phục vụ phát triển vùng đã đi sâu giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng, chú trọng đến các trụ cột phát triển bền vững và liên kết vùng, gắn với quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
b) Kết quả ứng dụng KH&CN trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Trong lĩnh vực nông nghiệp, KH&CN đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Năm 2017, các hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp được điều chỉnh cơ cấu theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, kỹ thuật thâm canh tiên tiến để giảm chi phí đầu vào và tăng giá trị gia tăng của sản phẩm; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong sản xuất; phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, định hướng theo các đối tượng chủ lực (lúa gạo, nấm ăn và nấm dược liệu, cà phê, cá da trơn, tôm, sâm) nhằm tạo ra sản phẩm KH&CN theo chuỗi từ khâu giống cho đến công nghệ bảo quản, chế biến và thương hiệu sản phẩm quốc gia. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được thúc đẩy mạnh mẽ với sự quan tâm của cả Chính phủ, các doanh nghiệp và người dân. Mức độ cơ giới hóa nông nghiệp tiếp tục được gia tăng với số lượng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp năm 2017 tăng 1,5-2% so với năm 2016.

Trong việc thúc đẩy công tác chọn tạo giống vật nuôi, cây trồng phục vụ sản xuất, các giống vật nuôi, cây trồng mới đang góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, giúp giảm tỷ lệ giống cây trồng phải nhập khẩu chỉ còn khoảng 20% (so với tỷ lệ 70% những năm 2000). Một số vật nuôi, cây trồng của Việt Nam đạt năng suất cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị như Tập đoàn TH True Milk
 chuyên sản xuất sữa bò và các sản phẩm từ sữa; VinEco
 đã ứng dụng công nghệ mới trong nông nghiệp; Tập đoàn Lộc Trời
 chuyên về thuốc bảo vệ thực vật và sản xuất, tiêu thụ lúa gạo; Công ty Giống thủy sản Việt Úc
 với việc sản xuất tôm giống và mô hình nuôi tôm siêu thâm canh;…
Trong sản xuất công nghiệp, KH&CN đã đóng góp vào thành tích hoàn thành vượt mức chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2017, tăng 9,4% so với năm 2016. Trong đó, điển hình là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng 14,5%. KH&CN tiếp tục khẳng định được vai trò động lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành thông qua việc tập trung xây dựng nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, theo cụm nhiệm vụ để giải quyết những vấn đề cấp thiết, trọng điểm. Các nhiệm vụ KH&CN đã hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường. 

Trong lĩnh vực cơ khí và chế tạo, hàng trăm chủng loại sản phẩm là kết quả của hoạt động nghiên cứu KH&CN đã được thiết kế, chế tạo thành công đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong nước, với giá thành cạnh tranh, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị, giảm nhập khẩu. Một số Tổng Công ty đã có đủ năng lực làm tổng thầu các công trình lớn hàng tỷ USD
; một số sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu, đủ điều kiện xuất khẩu cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài. Đối với chuyên ngành cơ khí giao thông, đã hình thành chuỗi giá trị sản xuất các linh kiện, chi tiết thiết bị hỗ trợ, lắp ráp. Trong cơ khí nông nghiệp, đã tạo được nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất chế biến phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. 

Trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, việc đầu tư đổi mới công nghệ trong ngành khai thác than và khoáng sản đã góp phần tăng sản lượng than khai thác bình quân 14%/năm. Tỷ lệ cơ giới hóa trong khai thác hầm lò đã tăng vượt bậc từ 10% lên 80% trong những năm qua. Các nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò, chế tạo giàn chống thủy lực di động 2ANSHA nâng công suất khai thác cao gấp 2 lần, chi phí/mét lò thấp hơn 7 lần và tổn thất giảm 16%. 

Trong ngành dầu khí, đã làm chủ thiết kế cơ sở và chế tạo các loại giàn khoan dầu khí tự nâng hoạt động ở vùng nước sâu. Trong chế biến khí, đã áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, như: Công nghệ Turbo Expander giúp làm lạnh sâu dòng khí nguyên liệu nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi lỏng; công nghệ SCADA cập nhật thông tin tự động thông số vận hành của các thiết bị, máy móc trong toàn bộ công trình khí từ ngoài biển về đến các hộ tiêu thụ, nhằm kiểm soát an toàn và bảo đảm cấp khí liên tục cho khách hàng.
Trong ngành năng lượng điện, đã chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị thông qua nhập khẩu, làm chủ công nghệ mới, tiên tiến của nước ngoài để phục vụ phát triển nguồn điện, lưới điện, hệ thống điều khiển - điều độ - thông tin - viễn thông điện lực trong nước. Việc vận hành hệ thống điện của Việt Nam đã tiếp cận trình độ các nước tiên tiến trên thế giới.

Trong lĩnh vực hóa chất, một số công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ các nước công nghiệp phát triển đã được ứng dụng vào sản xuất, góp phần quan trọng bảo đảm chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và mang lại hiệu quả cao. 

Trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, các công nghệ số hoá được ứng dụng mạnh mẽ như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đường thủy nội địa; ứng dụng đặt xe, tính cước trên bản đồ số kết hợp với tính tiền tự động trên máy chủ; triển khai hệ thống mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới trong sản xuất vật liệu xây dựng, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, thay thế hàng nhập khẩu mà còn xuất khẩu được sang nhiều thị trường khó tính trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, EU.

Trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin - truyền thông, KH&CN tiếp tục thúc đẩy phát triển nhanh thị trường viễn thông, cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân. Hạ tầng truyền thông phục vụ cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân được phát triển mạnh mẽ. 95% dân số đã được cung cấp vùng phủ sóng 4G bởi Viettel, VinaPhone, MobiFone nhờ việc làm chủ nghiên cứu sản xuất trạm eNode 4G. Không chỉ phục vụ trong nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài
. 
Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trước xu thế phát triển nhanh của các công nghệ tài chính thế hệ mới, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã triển khai các chiến lược thu hút nhân lực công nghệ cao và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: Core banking T24, Oracle Finance, ESB, ACH, Data Warehouse, Business Intelligence. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) được nâng cấp theo hướng tập trung, hiện đại, đóng vai trò là hệ thống thanh toán xương sống quốc gia, phục vụ cho hệ thống thanh toán giá trị cao, thanh toán đa tệ liên ngân hàng. Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử cho các giao dịch thanh toán bán lẻ, giao dịch thẻ (ACH) được xây dựng và phát triển, thực hiện thanh toán theo lô và thời gian thực, hoạt động 24/7. 

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, việc ứng dụng các công nghệ số hoá đang ngày càng được triển khai rộng rãi, mang lại hiệu quả rõ rệt. Xu thế khởi nghiệp sáng tạo cũng phát triển mạnh và đóng góp tích cực vào kết quả thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, giúp quảng bá tích cực các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.
c) Phục vụ an sinh xã hội

Các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh. Trong chẩn đoán, đã có nhiều cơ sở y tế trong nước ứng dụng thành công kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán các bệnh nguy hiểm, khó chẩn đoán bằng các kỹ thuật kinh điển. Trong điều trị, đã nghiên cứu và làm chủ được quy trình sản xuất một số thuốc bằng công nghệ sinh học. Các sản phẩm này đã và đang được thương mại hóa, mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ. Việc ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử, kỹ thuật xạ trị đã mang lại hiệu quả to lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Trong khám chữa bệnh, đã làm chủ các quy trình ghép các tạng như: Tim, gan, thận, phổi, tụy - thận (đa tạng), trong đó nhiều quy trình đã triển khai rộng rãi, có hiệu quả, mang lại cuộc sống cho hàng ngàn bệnh nhân. Trong việc triển khai ứng dụng tế bào gốc điều trị bệnh, đã hoàn thiện và làm chủ các quy trình phân lập, định danh, bảo quản tế bào gốc từ các loại mô khác nhau, đã ứng dụng tế bào gốc trong điều trị nhiều bệnh có hiệu quả. Trong y tế dự phòng, đã nghiên cứu và sản xuất thành công 10/11 loại vắc xin phục vụ tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, giúp đẩy lùi và hạn chế nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ngoài ra, một số vắc xin khác cũng được nghiên cứu và sản xuất thành công như: Vắc xin Hib cộng hợp, vắc xin phòng bệnh tiêu chảy do vi rút Rota. Trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình hệ thống và sản xuất thành công nhiều loại máy móc, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhiều công nghệ hiện đại đã được ứng dụng để đánh giá mức độ tổn thương của môi trường, phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Trong lĩnh vực dự báo, phòng chống tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, kết quả nghiên cứu đã cung cấp các công cụ dự báo cho các địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn trên các thiết bị di động giúp đưa thông tin dự báo thời tiết đặc biệt là thông tin về hiện tượng thời tiết nguy hiểm đến người dân kịp thời, là nền tảng cơ sở để hướng tới xã hội hóa dịch vụ khí tượng thủy văn. 

d) An ninh, quốc phòng

Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự đã nghiên cứu, thiết kế chế tạo các cụm khối, các hệ thống kiểm tra phục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật; nghiên cứu thiết kế, chế tạo mới, cải tiến, hiện đại hoá, bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo hướng công nghệ cao, tăng tầm bắn, tăng uy lực, khả năng cơ động, tăng độ chính xác, tích hợp khả năng dẫn đường, phù hợp chiến lược, cách đánh của quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng các hệ thống giám sát có chủ đích trên không gian mạng; xây dựng hệ thống kiểm soát luồng thông tin, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thông tin và bảo đảm an ninh, an toàn cho máy tính và hệ thống mạng quân sự và không gian mạng nói chung; bảo đảm hậu cần, quân y trong các điều kiện tác chiến mới. Theo báo cáo của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, 87% các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất. Nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật đã tham gia các cuộc diễn tập hiệp đồng tác chiến, đáp ứng các yêu cầu tác chiến.

Khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đã xây dựng các dự thảo Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng nhằm hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; dự báo về chiến tranh tương lai, đối tượng tác chiến, khả năng tác chiến; các giải pháp ngăn ngừa, ứng phó thắng lợi nếu chiến tranh xảy ra.
Khoa học kỹ thuật an ninh, kết quả nghiên cứu đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, cải tiến phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào quản lý an ninh thông tin, quản lý xuất nhập cảnh.
1.3. Một số hạn chế, khó khăn 
Kết quả nêu trên cho thấy KH&CN đã được ứng dụng rộng rãi và có đóng góp thiết thực đối với sự phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng các kết quả nhiệm vụ KH&CN trong thực tiễn còn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, doanh nghiệp cũng như mục tiêu đề ra của chính các nhà khoa học và cơ quan đầu tư cho KH&CN. Bài toán chi phí và hiệu quả đầu tư cho KH&CN luôn là thách thức chung mà các nước trên thế giới đều phải đối mặt, không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam, do đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học (tính rủi ro và độ trễ) và các khó khăn trong đo lường hiệu quả và tác động của nhiệm vụ KH&CN trong thực tiễn
. 
Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, việc đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn còn gặp khó khăn do thị trường KH&CN chưa phát triển, thiếu các tổ chức trung gian có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động kết nối cung - cầu. Năng lực của các viện nghiên cứu, trường đại học (nguồn cung sản phẩm KH&CN) còn hạn chế. Doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất, kinh doanh; năng lực hấp thụ và đổi mới công nghệ còn rất yếu kém. 
1.4. Giải pháp tháo gỡ và tập trung chỉ đạo, điều hành

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nhiệm vụ KH&CN trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số hướng giải pháp trọng tâm sau: 

a) Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của lực lượng KH&CN trong nước để đủ năng lực tạo ra các sản phẩm KH&CN có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội 
- Hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng tạo môi trường chính sách thực sự thuận lợi, lành mạnh, dỡ bỏ các rào cản và giải phóng tối đa tiềm năng sáng tạo của lực lượng KH&CN. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN, đặc biệt là phương thức đầu tư và cơ chế tài chính, chú trọng chất lượng, hiệu quả và tác động của nhiệm vụ KH&CN đối với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.
- Xác định trúng và đúng tầm nhiệm vụ KH&CN, xuất phát từ thực tiễn và giải quyết được các yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp; 

- Đảm bảo phương tiện và môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ khoa học; tiếp tục quan tâm đầu tư có hiệu quả cho hạ tầng KH&CN, trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nguồn lực thông tin và tài chính, kể cả hạ tầng mềm là môi trường học thuật tiên tiến, lành mạnh.
b) Thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng, thương mại hóa kết quả KH&CN và quan tâm đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ

- Tăng cường cơ chế đối ứng hợp tác công - tư để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ;

- Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư, đối ứng vốn, nhận vốn đối ứng đầu tư cho đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa kết quả KH&CN của doanh nghiệp;

- Quan tâm đào tạo nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác trao đổi nhân lực trình độ cao giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp. 
c) Phát triển các định chế trung gian của thị trường KH&CN, tăng cường kết nối giữa viện nghiên cứu/trường đại học với doanh nghiệp 
- Đẩy mạnh hoạt động công bố, trình diễn, giới thiệu kết quả KH&CN thông qua các chợ - hội chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, điểm kết nối cung - cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ;
- Hình thành cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ và chuyên gia công nghệ; công bố các kết quả KH&CN được tạo ra bằng ngân sách nhà nước. Tăng cường kết nối giữa viện, trường với doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Thực hiện cơ chế giao quyền sở hữu các kết quả KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan chủ trì hoặc cá nhân nhà khoa học để thúc đẩy hoạt động ứng dụng và mua bán, thương mại hóa các kết quả KH&CN.
2. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

Công tác kiểm soát nhập khẩu trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ được thực hiện thông qua việc kiểm soát nhập khẩu công nghệ các dự án đầu tư và kiểm soát thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
2.1. Đối với công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ các dự án đầu tư

a) Hiện trạng

Cơ sở pháp lý cho công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ tại các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Xây dựng năm 2014 với mục tiêu ngăn ngừa nhập khẩu công nghệ lạc hậu, tác động xấu đến môi trường vào Việt Nam thông qua các dự án đầu tư.

Với mục tiêu tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong giai đoạn trước đây, thời gian xem xét cũng như nội dung xem xét về công nghệ của dự án đầu tư bị thu hẹp; chưa quy định rõ trách nhiệm thẩm định theo các giai đoạn đầu tư và phân công trách nhiệm từng cơ quan; chưa quy định rõ cơ chế quản lý khi chủ đầu tư điều chỉnh, thay đổi công nghệ đã được phê duyệt.

Trong thời gian từ 2011 đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia có ý kiến về công nghệ đối với 165 dự án đầu tư, trong đó có 74 dự án đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án đầu tư trong các lĩnh vực: Dầu khí, công nghệ thông tin, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, sinh học đã chuyển giao các công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế của đất nước
. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017, có 115 hợp đồng chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, với tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký ước tính khoảng 447.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng 02 hợp đồng chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Samsung thực hiện năm 2017 có tổng giá trị khoảng 323.000 tỷ đồng. Thông qua các dự án đầu tư nước ngoài, nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế mới ra đời và phát triển: Dầu khí, công nghệ thông tin, hóa chất, ô tô, xe máy, thép, điện tử và điện tử gia dụng, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, da giày, dệt may,... đã góp phần thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật - công nghệ ở nhiều ngành kinh tế, góp phần tăng năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu tỷ trọng các ngành trong nền kinh tế.

b) Khó khăn, vướng mắc và giải pháp

Văn bản pháp luật về đầu tư và xây dựng chưa quy định rõ nội dung thẩm định về công nghệ tương ứng với từng giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và giai đoạn quyết định đầu tư. Chưa có cơ chế quản lý nhập khẩu với công nghệ ngoài Danh sách hạn chế nhập khẩu.

Để tăng cường công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 đã dành một Chương quy định về công tác này, trong đó bổ sung các quy định như: Mở rộng đối tượng dự án đầu tư cần phải thẩm định/có ý kiến về công nghệ trong từng giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư; biện pháp quản lý đối với trường hợp chủ đầu tư điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ đã được thẩm định; hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện; nội dung giải trình về công nghệ và nội dung thẩm định về công nghệ tương ứng với từng giai đoạn quyết định chủ trương và giai đoạn quyết định đầu tư dự án; trách nhiệm của các cơ quan trong việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ để trình Chính phủ ban hành.
c) Định hướng trong thời gian tới

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan điều chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan để có hành lang pháp lý đồng bộ về công tác thẩm định công nghệ trong dự án đầu tư; xây dựng chính sách nhập khẩu công nghệ phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. 
2.2. Đối với việc kiểm soát thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

a) Hiện trạng

Việc kiểm soát thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được triển khai từ năm 1997 thông qua các quy định của: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ); Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Thông tư số 23). Việc ban hành Thông tư 23 đã góp phần ngăn chặn việc nhập khẩu vào nước ta các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã sử dụng có công nghệ lạc hậu, kém chất lượng, tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên vật liệu và gây ô nhiễm môi trường.

b) Khó khăn, vướng mắc

- Về tuổi thiết bị: Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định chung tuổi cho thiết bị đã qua sử dụng các lĩnh vực là chưa phù hợp, ví dụ: thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí, điện có thể kéo dài hơn, đến 15, 20 năm.

- Về thiết bị đã qua sử dụng trong dự án đầu tư, chủ đầu tư (chủ yếu là doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc) cho rằng không chắc chắn việc được nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng khi triển khai dự án, chủ đầu tư mong muốn có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Đối với những trường hợp thiết bị vượt quá 10 năm tuổi, nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong Thông tư chưa quy định rõ quy trình thủ tục xem xét việc nhập khẩu đối với trường hợp đặc biệt này.

c) Định hướng trong thời gian tới
Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung sửa đổi Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN và đang phối hợp với Bộ Công Thương đưa vào Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương. Nội dung sửa đổi Thông tư tập trung vào việc: Quy định tiêu chí nhập khẩu chung là tuổi thiết bị không quá 10 năm, riêng đối với lĩnh vực cơ khí, tuổi không quá 20 năm. Đối với các ngành, lĩnh vực khác giao các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng tiêu chí và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với dự án đầu tư mới, đầu tư dịch chuyển cả nhà máy từ nước ngoài (chủ yếu là từ Nhật Bản, Hàn Quốc) sang Việt Nam, không áp dụng tiêu chí tuổi của máy móc, thiết bị mà kiểm soát thông qua công nghệ áp dụng và chất lượng, hiệu suất còn lại của thiết bị được giám định tại nước ngoài, trước khi đóng gói, nhập khẩu. Bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự thủ tục cho phép nhập khẩu thiết bị đối với trường hợp đặc biệt (tuổi thiết bị vượt quá 10 năm).

3. Ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động

3.1. Xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai hoạt động hỗ trợ

KH&CN được xác định là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong thời gian qua, ngành KH&CN đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng năng suất lao động thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đổi mới và ứng dụng công nghệ; hỗ trợ đổi mới sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng của các ngành kinh tế.

a) Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trực tiếp triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại các Chương trình KH&CN quốc gia để nhập khẩu công nghệ, nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp. Theo nghiên cứu của Viện Năng suất Việt Nam, những doanh nghiệp có năng lực công nghệ, thiết bị được đánh giá cao so với trung bình của Việt Nam có mức năng suất lao động cao hơn 1,66 lần. Đối với 18,9% doanh nghiệp tự đánh giá có năng lực công nghệ, thiết bị cao so với trung bình của thế giới, mức năng suất lao động cao hơn 1,83 lần. Thông qua việc ứng dụng và làm chủ công nghệ, trình độ và kỹ năng của người lao động được nâng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

b) Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng

Hiện tại hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bao gồm hơn 10.500 TCVN đang có hiệu lực, trong đó tỷ lệ hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 49%. Hệ thống TCVN đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của các doanh nghiệp trong nước trước sức ép của cạnh tranh toàn cầu và tự do hoá thương mại, đồng thời, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam phục vụ cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) có gần 700 QCVN được các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành làm cơ sở quan trọng cho việc quản lý, bảo đảm an toàn, vệ  sinh, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, tăng cường xuất khẩu cho các doanh nghiệp.

Theo nghiên cứu của Viện Năng suất Việt Nam, doanh nghiệp áp dụng từ một mô hình quản lý tiên tiến/ công cụ cải tiến năng suất và chất lượng có mức năng suất lao động cao hơn 1,74 lần. Các điển hình về nâng cao năng suất chất lượng là: Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Hải Phòng), Công ty Cổ phần Vinacomin (Quảng Ninh), Công ty Đường Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), Công ty Nam Dược (Nam Định), Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Thủ Đức, Công ty Cổ phần công nghệ và công nghệ cao Việt Nam (CNC-VINA), Tổng Công ty Đức Giang.

c) Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ

Phong trào hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đã phát triển mạnh mẽ trong cả nước. Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ, cùng chung tay hỗ trợ sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tập trung vào việc xây dựng định hướng phát triển sở hữu trí tuệ trong giai đoạn tới phù hợp với các cam kết quốc tế. Tạo lập mạng lưới các Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục được quan tâm triển khai.

d) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Điểm nổi bật trong năm 2017 là việc thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Bộ đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định để loại bỏ 114 loại sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg; làm rõ cơ chế hậu kiểm, tạo khung pháp lý hướng dẫn các Bộ, ngành áp dụng cơ chế hậu kiểm; trực tiếp áp dụng cơ chế hậu kiểm đối với 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, theo đó, 96% lô sản phẩm, hàng hóa tại khâu thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được chuyển sang cơ chế hậu kiểm, giúp doanh nghiệp cắt giảm thời gian kiểm tra tại cửa khẩu từ 13 ngày (trong năm 2016) xuống còn 01 ngày.
Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính trong thủ tục triển khai nhiệm vụ KH&CN; xây dựng Chính phủ điện tử; công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia 350 thủ tục hành chính; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

3.2. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai

Đầu tư cho KH&CN chưa thỏa đáng trong khối doanh nghiệp, dẫn đến KH&CN chưa tác động tích cực tới năng suất lao động. Phát triển KH&CN chủ yếu dựa vào Nhà nước. Đa số các doanh nghiệp Việt Nam chưa có tầm nhìn dài hạn, thiếu nhân lực trình độ cao và tiềm lực tài chính để đổi mới, nâng cấp công nghệ. Quy mô doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đưa mục tiêu cải tiến năng suất vào chiến lược của công ty, thiết lập được các dự án cải tiến cụ thể và hàng năm có kết quả rõ ràng.

3.3. Phương hướng trong thời gian tới

Triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ, ứng dụng và đổi mới công nghệ; trình độ và kỹ năng của người lao động như nêu tại phần 1 báo cáo này. Áp dụng mô hình quản lý tiên tiến/công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

4. Ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

4.1. Cơ sở pháp lý hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao
Các căn cứ pháp lý về hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao được quy định tại Luật Công nghệ cao năm 2009; Luật KH&CN năm 2013; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

4.2. Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ cao

a) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Năm 2017, Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai trong hệ thống ngân hàng thương mại gói tín dụng ưu đãi (100.000 tỷ đồng) cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch ngày càng được chú trọng phát triển. Nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chọn nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch làm hướng đi chính để tập trung đầu tư. 

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã quy hoạch 22 khu nông nghiệp công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 35 Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các địa phương công nhận 03 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Trung Sơn sản xuất tôm thẻ chân trắng quy mô công nghiệp theo chuỗi giá trị từ nuôi đến chế biến và thương mại (tỉnh Kiên Giang); vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao Thái Phiên (tỉnh Lâm Đồng); vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).

Trên cơ sở đó, nhiều tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến đã được xây dựng và chuyển giao cho sản xuất; đã giới thiệu chuyển giao vào sản xuất được 105 công nghệ; xây dựng được 85 mô hình ứng dụng KH&CN vào sản xuất và 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; đào tạo được 500 cán bộ kỹ thuật địa phương và 5.500 lượt nông dân.

b) Ứng dụng công nghệ cao trong các ngành công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày  01/6/2011 và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 phê duyệt Chương trình và Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao
. Trong giai đoạn 2015-2017, Bộ Công Thương đã tổ chức tuyển chọn và phê duyệt để triển khai 13 dự án công nghệ cao. Đối với Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010
, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt 10 nhiệm vụ để nghiên cứu hoàn thiện, tạo ra các sản phẩm mới thuộc các lĩnh vực y - dược, cơ khí chế tạo - tự động hóa, công nghệ thông tin. Sản phẩm, công nghệ cao nghiên cứu trong các nhiệm vụ thuộc Chương trình đều là công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, được các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư chuyển giao và/hoặc phát triển. Sản phẩm hoặc dự kiến sản phẩm sẽ được sử dụng trong nước thay thế cho việc nhập khẩu và hướng tới xuất khẩu, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các sản phẩm công nghệ cao với chất lượng tốt và giá thành rẻ hơn sản phẩm nhập ngoại
. Các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ đã huy động được hơn 1.300 tỷ đồng kinh phí đối ứng (chiếm 79% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ). 
c) Ứng dụng công nghệ cao trong ngành công nghệ thông tin - truyền thông

Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn đóng góp quan trọng vào GDP quốc gia. Tổng số doanh nghiệp CNTT cả nước năm 2016 ước tính là 24.500 doanh nghiệp, tăng 13,13% so với năm 2015. Tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp CNTT năm 2016 ước tính đạt 67,7 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2015, trong đó công nghiệp phần cứng là 58,8 tỷ USD, công nghiệp phần mềm là 3 tỷ USD, công nghiệp nội dung số là 739 triệu USD và dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối) là 5 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu CNTT ước đạt 60 tỷ USD, trong đó phần cứng điện tử là 57,7 tỷ USD, phần mềm là 2,5 tỷ USD. 

d) Ứng dụng công nghệ cao trong ngành tài chính, ngân hàng

Nhiều công nghệ cao như: Điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, ngân hàng điện tử, fintech hay công nghệ robot đã và đang được phát triển và ứng dụng vào hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng thương mại đều dự kiến sẽ giảm mạng lưới hoạt động truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch) tại các thành phố lớn để thay thế bằng cách đẩy mạnh phát triển các loại hình cung cấp dịch vụ điện tử.

4.3. Các khó khăn, vướng mắc

Mặc dù các văn bản quy định về ưu đãi đối với hoạt động công nghệ cao (đặc biệt về thuế) ở mức cao nhất nhưng không thực sự khác biệt nhiều so với các lĩnh vực khác. Kinh phí đầu tư cho 03 khu công nghệ cao từ nguồn vốn Trung ương còn khó khăn. Năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế nên khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ cao.

4.4. Các giải pháp cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện chính sách ưu đãi cho hoạt động công nghệ cao. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện chính sách ưu đãi cho hoạt động công nghệ cao theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi tín dụng từ gói tín dụng ưu đãi (100.000 tỷ đồng) cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đề xuất với các bộ, ngành, địa phương tập trung đầu tư cho các khu công nghệ cao từ nguồn vốn trung ương để hoàn thiện giai đoạn xây dựng, tập trung thu hút đầu tư. Tập trung thẩm định các khu công nghệ cao; đẩy mạnh hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực công nghệ cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC, VP.             
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)    
Chu Ngọc Anh


� Theo Báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) kết hợp với Trường Đại học Cornell (Mỹ) và Học viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) công bố năm 2017.


� Luật Quản lý và sử dụng tài sản công; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Bồi thường nhà nước; Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); rà soát pháp luật về đầu tư kinh doanh.


� Doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu: Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN năm 2011. Năm 2016, tổng doanh thu của Công ty là 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận 192 tỷ đồng, doanh thu từ sản phẩm KH&CN chiếm 85% tổng doanh thu. 


� 85 % các doanh nghiệp trong Top 500 doanh nghiệp của Việt Nam có thực hiện cải tiến máy móc, công nghệ; 80% các doanh nghiệp có quan tâm đầu tư vào hoạt động NC&PT (nguồn: Báo cáo của Vietnam Report thực hiện tháng 11 năm 2016). 


� Tiêu biểu là Dự án “Nhà máy Hanwha Aero Engines tại Việt Nam” của Công ty TNHH Hanwa Techwin, Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 200 triệu USD. �


� Chế định về hỗ trợ khởi nghiệp trong Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chương trình 844 về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; các Chương trình hợp tác phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đối tác nước ngoài như Phần Lan (IPP2), Bỉ (BIPP) hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.


� Nền tảng kết nối ẩm thực trực tuyến Foody đã có khoản bán cổ phần lên tới 64 triệu USD; Quỹ đầu tư do Mekong Capital quản lý đã công bố đầu tư 4,9 triệu USD vào hệ thống Anh ngữ thông minh YOLA; Trang thương mại điện tử Tiki.vn nhận được khoản đầu tư 44 triệu USD từ Công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc là JD.com; Đại lý du lịch trực tuyến Vntrip tuyên bố nhận được 10 triệu USD từ Hendale Capital - một Công ty đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông. 





� Tập đoàn TH - TrueMilk nhờ áp dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị sản phẩm sữa, đã chú ý từ khâu giống bò, giống cỏ đến công nghệ canh tác, chăn nuôi, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từ năm 2012 doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng, năm 2015 đạt 15.000 tỷ đồng, năm 2017 đạt trên 23.000 tỷ đồng. Theo tính toán, 01 héc ta đất canh tác đã đem lại giá trị 500-1.500 triệu đồng so với chỉ 70-80 triệu đồng trước đây.


� Năm 2016, hệ thống nhà kính VinEco Tam Đảo do Tập đoàn Vingroup đầu tư có diện tích 4,5ha, sử dụng công nghệ sản xuất rau mầm Microgreen được cung cấp duy nhất bởi công ty Teshuva Agricultural Projects (TAP) đến từ Israel. Toàn bộ các giai đoạn từ trộn giá thể, rập lỗ, tra hạt, phủ hạt, tưới ẩm... đều được thực hiện bằng máy để đảm bảo độ sạch 100%.


� Tập đoàn Lộc Trời đã đầu tư xây dựng 05 nhà máy chế biến có mạng lưới phân phối thuốc bảo vệ thực vật và 01 nhà máy sản xuất phân hữu cơ. Từ năm 2010 đến năm 2017, đã thực hiện chuỗi sản xuất lúa gạo theo quy trình bền vững thông qua mô hình “Cánh đồng lớn”, xây dựng vùng nguyên liệu, ký hợp đồng tiêu thụ lúa tươi với bà con nông dân. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành (An Giang) liên kết chặt với bà con nông dân để ứng dụng các thành tựu KH&CN; đã ký hợp đồng mua bản quyền các giống lúa của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.


� Công ty Việt Úc, nhờ ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, đạt được năng suất tôm nuôi 15 tấn/ha, kích cỡ tôm đạt 18-20g/con, hệ số tiêu tốn thức ăn giảm 20% so với quy trình nuôi thâm canh tại địa phương; chi phí sản xuất giảm 10%. Các quy trình nuôi tôm đều được sử dụng kỹ thuật ít thay nước, dùng hóa chất diệt khuẩn nước đầu vào, dùng chế phẩm sinh học cho cải thiện chất lượng nước, đáy và phòng ngừa bệnh.


� Tổng Công ty lắp máy LILAMA, tổng thầu các Nhà máy Nhiệt điện trong nước như Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Sông Hậu; Tổng Công ty Sông Đà, tổng thầu xây lắp nhiều nhà máy thủy điện trong nước như Sơn La (2.400MW), Lai Châu (1.200MW); Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - AGRIMECO, tổng thầu trong lĩnh vực cơ khí thủy công.





� Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã phát triển mạng viễn thông tại 10 quốc gia với doanh thu hàng tỷ USD. Năm 2017, doanh thu lĩnh vực xuất khẩu phần mềm của FPT đạt 5.514 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, lợi nhuận đạt 898 tỷ đồng, chiếm 30% tổng lợi nhuận của FPT. VNPT Technology đạt nhiều dấu ấn, đặt nền móng cho việc xuất khẩu sản phẩm công nghệ: Thử nghiệm thành công sản phẩm ONT với nhà mạng Fiber@Home, Bracnet, BDCom, Link3 tại Bangladesh, Powertel, Moratelindo, Neuviz, Indosat tại Indonesia, TM tại Malaysia, TelBru tại Brunei; Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm thế mạnh như: Sản phẩm ONT (GW040, GW240), Smartbox đã được cấp chứng nhận quốc tế CE, sản phẩm Vivas Lotus S3 LTE được cấp chứng nhận quốc tế SAR. 





� Kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN thực chất là một loại tài sản trí tuệ vô hình được thể hiện dưới hình thức hữu hình là các bài báo, công trình khoa học (trong nghiên cứu cơ bản) hoặc giải pháp kỹ thuật như sáng chế, giải pháp hữu ích, mẫu thử (trong nghiên cứu ứng dụng). Để các kết quả KH&CN này được ứng dụng trong thực tiễn, không một Chính phủ nào có đủ tiềm lực tài chính để hỗ trợ, mà cần sự vào cuộc đầu tư của xã hội và doanh nghiệp; khi đó sản phẩm mẫu từ quy mô phòng thí nghiệm mới được tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sản xuất đại trà ở quy mô thị trường. Đó là quá trình thương mại hóa kết quả KH&CN để biến kết quả (outputs) thành hiệu quả (outcomes) và tác động kinh tế - xã hội (impact). Đó là quá trình để biến tri thức thành tiền và giá trị gia tăng cho xã hội (Innovation).


Đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học là quá trình thử và sai, có tính rủi ro và độ trễ (đôi khi tính bằng thập kỷ) để kết quả KH&CN được ứng dụng thành công và mang lại giá trị gia tăng. Sản phẩm là kết quả nhiệm vụ KH&CN (thực chất là bài báo khoa học và sáng chế), vì vậy, cần thời gian để được thương mại hóa, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up/spin-off) để ứng dụng và tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội. Quá trình thương mại hóa kết quả KH&CN còn cần vượt qua được “Thung lũng chết” (Valley of Death) như một quy luật tất yếu, thậm chí còn cần được tiếp tục đầu tư (mạo hiểm) để phát triển thành sản phẩm, dịch vụ đứng vững trên thị trường, từ đó mới có thể từng bước mang lại doanh thu và lợi nhuận.





� Công nghệ sản xuất Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE) theo quy trình CX-MITSUI (Nhật Bản); công nghệ sản xuất Polyethylene tỷ trọng thấp (LLDPE) theo quy trình UNIPOLTMPE-UNIVATION (Hoa Kỳ); công nghệ sản xuất Polypropylene (PP) theo quy trình HYPOL II - MITSUI (Nhật Bản) thuộc Dự án ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.





� Mục tiêu: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, bao gồm các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu KH&CN tạo ra công nghệ cao để áp dụng vào sản xuất công nghiệp hoặc nghiên cứu ứng dụng, thích nghi, làm chủ, sáng tạo công nghệ nhập từ nước ngoài vào phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.


� Mục tiêu: Thúc đẩy nghiên cứu; làm chủ công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao.


� Một số ví dụ điển hình: 1) Dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc Peginterferon lamda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn Châu Âu” do Công ty TNHH công nghệ sinh học dược NANOGEN chủ trì thực hiện đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm Pegcyte, sản lượng 2.000 bơm tiêm/lô; 4-6 lô/năm; 12.000 bơm tiêm, 6mcg; đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ; giá thành 07 triệu đồng/bơm tiêm (rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tương đương là Neulasta - 19 triệu đồng/liều 6mcg). 2) Dự án “Nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ sản xuất qui mô công nghiệp một số chế phẩm Vi sinh, Enzym và Protein” do Công ty TNHH Tư vấn Y dược quốc tế (IMC) đã nghiên cứu và sản xuất thành công 09 nguyên liệu phục vụ cho nghiên cứu bào chế các sản phẩm  và tạo ra 07 sản phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe� đã được thương mại hóa trên thị trường. 3) Dự án “Hoàn thiện công nghệ chế tạo robot phục vụ đào tạo” đã làm chủ được công nghệ chế tạo robot tay máy 5 bậc tự do phục vụ đào tạo và chế tạo được 09 robot, 07 moduls và 35 bài giảng phục vụ đào tạo về kỹ thuật chế tạo robot trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật. Sản phẩm robot của dự án có chất lượng tương đương với các sản phẩm nước ngoài đang có trên thị trường và giảm được ~60% giá thành sản phẩm; đã chuyển giao được 06 robot cho các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật, được đánh giá tốt. 4) Dự án "Phát triển dịch vụ ứng dụng công nghệ GPS trong quản lý, giám sát, điều phối và tối ưu hóa kế hoạch sử dụng phương tiện", sản phẩm của dự án đã được chuyển giao cho Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh thương mại hóa sản phẩm cho 14 hãng taxi triển khai ứng dụng trên 5.000 xe taxi, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải và tạo cơ sở phát triển các dịch vụ ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực logistics và vận tải.
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